
STT HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH TỔNG ĐIỂM LỚP

1 Nguyễn Cao Quốc An 09-08-2006 Nghệ An 31.50 10A05

2 Hoàng Thúy An 10-09-2006 Đồng Nai 31.50 10A05

3 Nguyễn Mai Anh 16-06-2006 Đồng Nai 35.75 10A05

4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 07-01-2006 Đồng Nai 35.25 10A05

5 Hồ Võ Đức Anh 22-08-2006 Nghệ An 35.25 10A05

6 Nguyễn Phạm Phương Anh 27-08-2006 Tp.Hồ Chí Minh 33.00 10A05

7 Phạm Thị Ngọc Ánh 09-06-2006 Đồng Nai 33.50 10A05

8 Đỗ Thị Phương Dung 10-06-2006 Đồng Nai 35.25 10A05

9 Vũ Thanh Dương 05-09-2006 Hải Dương 35.75 10A05

10 Ngô Thị Ngân Hà 23-05-2006 Đồng Nai 32.25 10A05

11 Nguyễn Thị Hoài 16-07-2006 Thái Bình 33.75 10A05

12 Bùi Ngọc Gia Huy 19-10-2006 Đồng Nai 30.25 10A05

13 Nguyễn Trần Anh Khoa 18-07-2006 Đồng Nai 34.25 10A05

14 Lê Hải Lý 07-10-2006 Đồng Nai 34.50 10A05

15 Vũ Hà Nam Ninh 09-02-2006 Đồng Nai 33.50 10A05

16 Hoàng Hà Uyên Nhi 06-11-2006 Đồng Nai 37.50 10A05

17 Lê Hà Thanh Nghĩa 05-06-2006 Đồng Nai 29.00 10A05

18 Nguyễn Hoàng Phát 24-04-2006 Tp. Hồ Chí Minh 35.00 10A05

19 Vũ Hà Hữu Phước 27-05-2006 Đồng Nai 34.75 10A05

20 Nguyễn Minh Quân 18-01-2006 Tp. Hồ Chí Minh 34.50 10A05

21 Hồ Thiên Quốc 25-05-2006 Tp. Hồ Chí Minh 30.25 10A05

22 Lý Bội San 21-01-2006 Tp.Hồ Chí Minh 35.00 10A05

23 Trần Khánh Toàn 04-11-2006 Đồng Nai 29.50 10A05

24 Hà Danh Tú 17-02-2006 Đồng Nai 35.00 10A05

25 Lê Quốc Tuấn 22-09-2006 Đồng Nai 31.00 10A05

26 Nguyễn Hiệp Thành 12-04-2006 Đồng Nai 35.75 10A05
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27 Đinh Trung Thành 18-01-2006 Nam Định 35.50 10A05

28 Phạm Thanh Thảo 14-05-2006 Thanh Hóa 34.50 10A05

29 Nguyễn Thị Phương Thúy 29-11-2006 Đồng Nai 30.00 10A05

30 Hoàng Thị Minh Thư 23-12-2006 Đồng Nai 35.00 10A05

31 Nguyễn Phạm Song Thư 06-10-2006 Đồng Nai 32.75 10A05

32 Nguyễn Phạm Song Thương 06-10-2006 Đồng Nai 35.25 10A05

33 Vũ Thị Quỳnh Trang 18-10-2006 Tp Hồ Chí Minh 34.25 10A05

34 Vũ Thu Trang 19-08-2006 Đồng Nai 35.00 10A05

35 Lê Thị Ngọc Trâm 28-03-2006 Đồng Nai 35.50 10A05

36 Phùng Thụy Huyền Trân 13-03-2006 Đồng Nai 35.75 10A05

37 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 21-12-2006 Đồng Nai 34.75 10A05

38 Nguyễn Thảo Vi 07-06-2006 Kiên Giang 29.25 10A05

39 Trương Lang Thảo Vy 17-07-2006 Đồng Nai 35.50 10A05

40 Trần Đan Vy 14-03-2006 Đồng Nai 35.00 10A05
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